
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Số:         /TTCNTT-KTHT 

V/v đôn đốc hoàn thành phân loại, xác định và 

phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ 

thống thông tin 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2022 
 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ  

(Danh sách kèm theo)   

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, trong 

đó yêu cầu Chủ quản hệ thống thông tin phải chỉ đạo tổ chức phân loại, xác định, 

phê duyệt đề xuất cấp độ và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn cho các 

hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. 

Ngày 26/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg 

về về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi 

số quốc gia, trong đó chỉ đạo các Bộ phải hoàn thành phân loại, xác định và phê 

duyệt đề xuất cấp độ hệ thống thông tin trước 01/12/2022 và triển khai đầy đủ 

phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ các hệ thống thông tin 

đang vận hành trước 01/6/2023. 

Ngày 28/4/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có Văn bản số 

1598/BTTTT-CATTT về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ 

và nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, trong đó đề 

nghị các Bộ, ngành, địa phương: (1) Hoàn thành phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ 

(HSĐXCĐ) cho tất cả các hệ thống thông tin trước ngày 30/6/2022; (2) Triển 

khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trước 

ngày 15/11/2022; (3) Cho dừng các hệ thống thông tin không bảo đảm an toàn 

thông tin mạng theo quy định của pháp luật từ ngày 01/01/2023.  

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thực 

thi các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng, nhiều Bộ, 

ngành, địa phương vẫn chưa thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo 

đảm an toàn thông tin theo cấp độ, tỷ lệ phê duyệt HSĐXCĐ rất thấp, nhỏ hơn 

hoặc bằng 10%. Việc vi phạm quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin 

theo cấp độ có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 88 Nghị định số 15/2020/NĐ-

CP ngày 30/02/2020. 

Trung tâm Công nghệ thông tin đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ: 
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1. Chỉ đạo quyết liệt các Đơn vị/bộ phận CNTT/ATTT, vận hành các hệ 

thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, tập trung rà soát, khẩn trương hoàn thành 

phân loại, xác định và phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với 

tất cả các hệ thống thông tin trước ngày 01/12/2022 (Tài liệu hướng dẫn và 

HSĐXCĐ mẫu xem tại địa chỉ https://www.most.gov.vn/vn/chuyen-muc/603/an-

toan-thong-tin.aspx). Bảo đảm các hệ thống thông tin được triển khai đầy đủ 

phương án bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ trước ngày 01/6/2023. 

2. Cung cấp thông tin, số liệu mới nhất về tình hình phân loại, xác định, phê 

duyệt đề xuất cấp độ hệ thống thông tin và kế hoạch hoàn thành phê duyệt 

HSĐXCĐ theo mẫu tại Phụ lục và gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin trước 

ngày 05/11/2022. 

3. Cung cấp thông tin (họ và tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử) 

đầu mối Lãnh đạo của Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin, chịu trách nhiệm 

chỉ đạo công tác thẩm định và phê duyệt HSĐXCĐ an toàn hệ thống thông tin và 

chuyên viên xử lý trực tiếp. 

Thông tin liên hệ: Anh Vũ Xuân Phương, Phòng Kỹ thuật hạ tầng, 113 Trần 

Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; số điện thoại: 0941202428; địa chỉ thư 

điện tử: vxphuong@most.gov.vn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Bùi Thế Duy (để b/c); 

- Lưu: VT, KTHT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Quốc Trung 
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Phụ lục 

MẪU VĂN BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 
(Kèm theo Công văn số       /TTCNTT-KTHT ngày     /      /2022  

của Trung tâm Công nghệ thông tin) 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TÊN ĐƠN VỊ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         / -… 

V/v cung cấp thông tin tình hình 

phân loại, xác định, phê duyệt và kế 

hoạch dự kiến hoàn thành phê duyệt 

đề xuất cấp độ an toàn hệ thống 

thông tin 

…, ngày        tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi: Trung tâm Công nghệ thông tin 

  

Phúc đáp Công văn số          /TTCNTT-KTHT ngày     /10/2022 của Trung 

tâm Công nghệ thông tin về việc đôn đốc hoàn thành phân loại, xác định và phê 

duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin, … xin gửi Quý Trung tâm 

thông tin về tình hình phân loại, xác định, phê duyệt và kế hoạch dự kiến hoàn 

thành phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn đối với tất cả các hệ thống thông tin thuộc 

phạm vi quản lý như sau: 

1. Thông tin chung 

- Tổng số hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý: …; 

- Tổng số hệ thống thông tin đã được phân loại (đã xác định được loại hình 

hệ thống thông tin): …; 

- Tổng số hệ thống thông tin đã xây dựng HSĐXCĐ: …; 

- Tổng số HSĐXCĐ đã được thẩm định: …; 

- Tổng số HSĐXCĐ đã được phê duyệt: …; 

- Dự kiến thời gian hoàn thành phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ 

an toàn hệ thống thông tin đối với tất cả các hệ thống thông tin thuộc phạm vi 

quản lý: … (trước 01/12/2022). 
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2. Thông tin chi tiết về các hệ thống thông tin 

STT Tên HTTT Chủ 

quản 

HTTT 

Đơn vị 

vận 

hành 

HTTT 

Cấp độ 

đề xuất 

Tình 

trạng phê 

duyệt 

HSĐXCĐ 

Quyết 

định phê 

duyệt 

HSĐXCĐ 

Quy chế 

bảo đảm 

ATTT 

cho hệ 

thống 

Dự kiến 

thời điểm 

phê duyệt 

HSĐXCĐ 

Đã triển 

khai đầy 

đủ PA 

BĐATTT 

Dự kiến 

thời điểm 

triển khai 

đầy đủ PA 

BĐATTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 … … … … … … … … … … 

2 … … … … … … … … … … 

Chú thích: 

- Cột (2), (3), (4) ghi tên các hệ thống thông tin, tên Cơ quan chủ quản, tên đơn vị vận hành hệ thống thông tin; 

- Cột (5) ghi cấp độ đề xuất đối với hệ thống thông tin: 1-5; 

- Cột (6) ghi tình trạng phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ (HSĐXCĐ) của hệ thống thông tin: Đang dự thảo, Đã gửi thẩm 

định, Đã thẩm định, Đã được phê duyệt; 

- Cột (7) ghi thông tin số, ngày Quyết định, tên cơ quan phê duyệt HSĐXCĐ nếu HSĐXCĐ đã được phê duyệt; 

- Cột (8) ghi thông tin số, ngày Quyết định, tên cơ quan ban hành Quy chế bảo đảm ATTT cho hệ thống (nếu có); 

- Cột (9) ghi thời điểm dự kiến phê duyệt HSĐXCĐ (nếu HSĐXCĐ chưa được phê duyệt); 

- Cột (10) ghi tình trạng triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương ứng: Chưa triển khai, Đã 

triển khai một số hạng mục, Đã triển khai đầy đủ; 

- Cột (11) ghi thời điểm dự kiến triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương ứng. 
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3. Thông tin đầu mối liên hệ 

- Lãnh đạo Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin phụ trách chỉ đạo công 

tác thẩm định và phê duyệt cấp độ an toàn HTTT: Họ và tên, chức vụ, số điện 

thoại, địa chỉ thư điện tử; 

- Lãnh đạo bộ phận phụ trách về an toàn thông tin của Đơn vị chuyên trách 

về an toàn thông tin phụ trách bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ: Họ và tên, 

chức vụ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử; 

- Chuyên viên xử lý trực tiếp: Họ và tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ thư 

điện tử. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- …; 

- Lưu: VT, … 

CHỨC VỤ 
(ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Họ và tên người ký 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN 

(Kèm theo Công văn số         /TTCNTT-KTHT  ngày      tháng       năm 2022  
của Trung tâm Công nghệ thông tin) 

 

TT Tên đơn vị 

1.  Thanh tra Bộ 

2.  Cục Công tác phía Nam 

3.  Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ 

4.  Cục Năng lượng nguyên tử 

5.  Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 

6.  Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

7.  Cục An toàn bức xạ và hạt nhân 

8.  Cục Sở hữu trí tuệ 

9.  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

10.  Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc 

11.  Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 

12.  Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) 

13.  Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ 

14.  Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam 

15.  Viện Ứng dụng công nghệ 

16.  Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ 

17.  Viện Khoa học sở hữu trí tuệ 

18.  Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng 

19.  Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước 

20.  Văn phòng Công nhận chất lượng 

21.  Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 

22.  Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia 

23.  Báo Khoa học và Phát triển 

24.  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

25.  Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 

26.  Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia 

27.  Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia 

28.  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ 

29.  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế 
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